ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 

LỚP 5 

MÔN TIẾNG VIỆT 

A. KIỂM TRA ĐỌC : ( 10 điểm)
I. ĐỌC THẦM : 
Khúc hát ru những em bé lớn lên trên lưng mẹ ( Trích)

Em Cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội

Nhịp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng

Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi

Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối

Lưng đưa nôi và tim hát thành lời : 

- Ngủ ngoan a kay ơi, ngủ ngoan a kay hỡi

Mẹ thương a kay, mẹ thương bộ đội

Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần

Mai sau con lớn vun chày lún sâu ...

Em Cu Tai  ngủ trên lưng mẹ ơi

Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ

Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka-lưi

Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ

Em ngủ ngoan em đừng làm mẹ mỏi

Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi

Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng

- Ngủ ngoan a kay ơi, ngủ ngoan a kay hỡi ...

                              Nguyễn Khoa Điềm


II. DỰA VÀO NỘI DUNG BÀI ĐỌC, HÃY ĐÁNH DẤU X VÀO Ô TRỐNG TRƯỚC Ý TRẢ LỜI ĐÚNG : (5 điểm)
1. Em hiểu thế nào là “ những em bé lơn trên lưng mẹ” ? 

( Vì người phụ nữ miền núi đi đâu, làm gì cũng thường địu con theo.

(Vì các em bé cả lúc ngủ cũng nằm trên lưng mẹ

( Cả hai ý trên đều đúng

2. Người mẹ làm những công việc gì ? 

( Người mẹ giã gạo nuôi bộ đội

( Người mẹ tỉa bắp trên núi

( Người mẹ giã gạo nuôi bộ đội và mẹ tỉa bắp trên núi.

3. “ Giấc ngủ em nghiêng” có nghĩa như thế nào ? 

( Em bé ngủ nằm sấp qua một bên

( Giấc ngủ của em bé khó khăn, không yên lành

( Em bé ngủ nghiêng đầu

4. Những chi tiết nào nói lên tình yêu thương và niềm hy vọng của người mẹ đối với con ? 

( Ngủ ngoan a kay ơi, ngủ ngoan a kay hỡi

( Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng

( Cả hai ý trên đều đúng

5. Vị ngữ của câu Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka-lưi là : 

( mẹ đang tỉa bắp

( đang tỉ bắp trên núi Ka-lưi

( tỉa bắp trên núi Ka-lưi

6. Chủ ngữ của câu b Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi là : 

( mồ hôi 

( mồ hôi mẹ

( mẹ

7. Trạng ngữ trong câu Vì vắng tiếng cười, vương quốc nọ buồn chán kinh khủng, trả lời cho câu hỏi : 

( Khi nào ? 

( Vì sao ? 

( Ở đâu ? 


8. Câu Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi, là loại câu gì ? 

( Câu kể

( Câu cảm

( Câu khiến 


III. ĐỌC THÀNH TIẾNG : (5 điểm)

Giáo viên tự chọn bài trong SGK TV5/ tập 1 cho học sinh đọc ( có thể bằng hình thức bốc thăm hoặc chỉ định)


B. KIỂM TRA VIẾT : 

I. CHÍNH TẢ : ( nghe-viết) ( 5điểm)
Đường đi Sa Pa

Xe chúng tôi leo chênh vênh trên dốc cao của con đường xuyên tỉnh. Những đám mây trắng nhỏ sà xuống cửa kính ô tô tạo nên cảm giác bồng bềnh huyền ảo. Chúng tôi đang đi bên những thác trắng xóa tựa mây trời, những rừng cây âm âm, những bông hoa chuối rực lên như ngọn lửa. Tôi lim dim mắt ngắm mấy con ngựa đang ăn cỏ trong một vườn đào ven đường. Con đen huyền, con trắng tuyết, con đỏ son, chân dịu dàng, chùm đuôi cong lướt thướt liễu rủ. 

                                                  




Nguyễn Phan Hách  

II. TẬP LÀM VĂN ( 5 điểm)
Tả một con vật nuôi trong nhà mà em yêu thích.  
MÔN TOÁN 

1/ Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: ( 2điểm)
a. Phân số chỉ phần đã tô màu của hình dưới đây là :
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b. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 1 tấn 32 kg = … kg  là :

A. 132                 B. 1320                 C.  1032               D. 10032 

c. Số thích hợp điền vào chỗ chấm  5 dm2 3 cm2 = …cm2 là: 

          A. 53                B. 530              C. 503                 D. 5030

d. Số thích hợp điền vào chỗ chấm   
[image: image5.wmf]21

15

= 
[image: image6.wmf]7

...

 là: 

           A. 15           B. 21                C. 7                D. 5 

2/ Tính : ( 2điểm)
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3/ Tìm x : ( 2điểm)
x 
[image: image11.wmf]´

 78=19968

x : 125 = 428 
4/ ( 3 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60 m, chiều rộng bằng 
[image: image12.wmf]3
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 chiều dài. 
a)Tình diện tích thửa ruộng đó. 
b) Người ta cấy lúa ở thửa ruộng đó, tính ra cứ 100 m2  thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi đã thu hoạch được  ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc ? 
5/ Quan sát hình sau và chỉ ra các cặp cạnh vuông góc với nhau . ( 1điểm)

[image: image26.wmf]A


ÑAÙP AÙN – CHO ÑIEÅM 

MÔN TIẾNG VIỆT 
1. Đọc hiểu :( 5 điểm) 

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	Ô 3
	Ô 3
	Ô 2
	Ô 3
	Ô 2
	Ô 2
	Ô 2
	Ô 1

	Điểm
	0.5
	0.5
	1
	0.5
	0.5
	0.5
	1
	0.5


2 . Đọc thành tiếng : 5 điểm

3. Chính tả : 5 điểm ( mỗi lỗi sai trừ 1 điểm)

4. Tập làm văn : (5 điểm). Tùy mức độ học sinh làm bài mà giáo viên cho điểm  theo các mức 1, 1.5, 2, … 

MOÂN TOAÙN 

Caâu 1 :  ( 2 điểm) Mỗi phần đúng được 0.5 điểm

	Câu
	a
	b
	c
	d

	Ý đúng 
	B
	C
	C
	D


Câu 2 : ( 2 điểm)

Mỗi câu đúng được 0.5 điểm. Kết quả : 
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C©u 3: (2 ®iÓm) Mỗi câu 1 điểm.



           x 
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 78 =19968

x : 125 = 428 


x
  = 19968 : 78
x
  = 428 
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x  
  = 256

x
  = 53500
Câu 4:  ( 3 điểm) 
Bài  giải

a. Chiều rộng thửa ruộng là : ( 0.25 điểm)
b. 60 
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(m2) ( 0.5 điểm)
c. Diện tích thửa ruộng là : ( 0.25 điểm)
d. 60
[image: image24.wmf]´

40=2400 (m2) ( 0.5 điểm)
e. Số thóc thu được là : (0.25)

2400 : 100 
[image: image25.wmf]´

50 = 1200 (kg) (0.5 điểm)

Đổi : 1200 kg = 12 tạ (0.25 điểm)

ĐS : a) 2400 m2(0.25 điểm)
b) 12 tạ (0.25 điểm)
Câu 5 :  ( 1điểm)

· Cạnh AB vuông góc với cạnh BC ( 0.5 điểm)

· Canh BC vuông góc với cạnh CD ( 0.5 điểm)
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